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NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Ngọc Thắng 

Các Thẩm phán:  

1. Ông Vũ Văn Lệ 

2. Ông Lê Công Huân 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Mỹ Phượng – Thư ký Tòa án 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Thuận - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 20 tháng 11 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 

420/2020/HSPT ngày 07/10/2020 đối với bị cáo Châu Văn T do có kháng cáo 

của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 23/2020/HSST ngày 24/8/2020 

của Tòa án nhân dân huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Châu Văn T, giới tính: nam; sinh năm 1995 tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

trú tại: 207/3 khu phố G, thị trấn C, huyện C1, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề 

nghiệp: không; trình độ học vấn: 10/12; con ông Châu Văn L và con bà Võ Thị 

H; hoàn cảnh gia đình: bị cáo chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: không. 

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 06/3/2020 (bị cáo có mặt tại phiên tòa). 

- Người bào chữa: 

Luật sư Dương Thị S, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, làm 

việc tại Văn phòng Luật sư S bào chữa cho bị cáo Châu Văn T (Luật sư có mặt 

tại phiên tòa). 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 05/3/2020, Trần Hồng T1 điện thoại cho 

Châu Văn T hỏi mua ma túy thì T đồng ý và hẹn T tại khu vực siêu thị M C1 

thuộc khu phố P, thị trấn C, huyện C1. Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, T 

điều khiển xe gắn máy hiệu Yamaha, biển số 59Z2-XXX.XX mang theo 02 gói 

ma túy đến điểm hẹn, chưa kịp bán cho T1 thì bị công an bắt quả tang, qua giám 

định là ma túy ở thể rắn có khối lượng 0,9330gam, loại Methamphetamine. 

Quá trình điều tra, Châu Văn T khai nhận: T mua ma túy của một người 

phụ nữ tên R (không rõ lai lịch) khoảng 06 lần, mỗi lần mua ma túy với số tiền 

từ 3.500.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Trong đó, 02 lần đối tượng R gửi ma túy 

xuống huyện C1 bằng tuyến xe buýt Q – C1, 02 lần đối tượng R nhờ một người 

phụ nữ tên O (không rõ lai lịch) đem ma túy xuống huyện C1 bán cho T và 

khoảng 02 lần T lên khu vực đường N thuộc quận B gặp đối tượng R để mua ma 

túy. Sau các lần mua ma túy của R thì T bán lại cho người nghiện tại khu vực 

hẻm gần nhà Tuấn và khu vực siêu thị M C1, cụ thể: bán cho Nguyễn Thanh H1, 

Nguyễn Bá L, Trần Thanh L1, Nguyễn Đức L2, Trần Hồng T1, Nguyễn Công 

L3 và Nguyễn Huy L4. 

Theo Bản án hình sự sơ thẩm số: 23/2020/HSST ngày 24/8/2020 của Tòa 

án nhân dân huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định: 

Tuyên bố bị cáo Châu Văn T phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Căn cứ Điều 35; Điều 38; điểm b khoản 2; điểm s, t khoản 1 Điều 51; 

điểm b khoản 2, khoản 5 Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ 

sung năm 2017; 

Xử phạt: Châu Văn T 08 (tám) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 06/3/2020. 

Xử phạt bổ sung: phạt tiền 20.000.000 đồng nộp vào ngân sách Nhà nước 

ngay sau khi án có hiệu lực thi hành tại Chi cục thi hành án dân sự có thẩm 

quyền. 

Ngoài ra, bản án còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo 

theo luật định. 

Ngày 24/8/2020 Tòa án xét xử sơ thẩm, đến ngày 31/8/2020 bị cáo Châu 

Văn T có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 
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- Bị cáo Châu Văn T khai nhận hành vi vi phạm của mình như nội dung 

bản án sơ thẩm đã thể hiện và giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu 

quan điểm về việc giải quyết vụ án: sau khi phân tích tính chất, mức độ, hậu quả 

hành vi phạm tội do bị cáo thực hiện thì xét thấy Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử 

đối với bị cáo Châu Văn T về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm b 

khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 

là có căn cứ, đúng người, đúng tội và tuyên phạt bị cáo mức án 08 năm tù. Tại 

cấp phúc thẩm, bị cáo cung cấp thêm tình tiết gia đình bị cáo có công với Cách 

mạng, gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn và bị cáo là lao động duy nhất 

trong gia đình, ngoài ra bị cáo cũng đã tác động gia đình nộp số tiền xử phạt bổ 

sung theo quyết định của bản án sơ thẩm là 20.000.000 đồng nên đề nghị Hội 

đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị cáo T và tuyên phạt bị cáo 

mức án từ 06 năm đến 07 năm tù. 

- Luật sư Dương Thị S bào chữa cho bị cáo Châu Văn T đồng ý với tội 

danh, khung hình phạt mà cấp sơ thẩm đã xét xử đối với bị cáo và cũng thống 

nhất với các tình tiết mà Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh đã trình bày. Tuy vậy, Luật sư cho rằng hoàn cảnh của bị cáo khó khăn, bị 

cáo là lao động duy nhất trong gia đình, cha bị cáo bị bệnh bướu không còn khả 

năng lao động, mẹ bị cáo bị bệnh tim và bà ngoại bị cáo là Bà mẹ Việt Nam Anh 

hùng, đồng thời bị cáo cũng đã tác động gia đình nộp số tiền xử phạt bổ sung 

theo quyết định của bản án sơ thẩm là 20.000.000 đồng, điều này thể hiện thái 

độ rất ăn năn hối cải của bị cáo. Từ đó, Luật sư đề nghị Hội đồng xét xử chấp 

nhận kháng cáo của bị cáo và giảm cho bị cáo mức án từ 03 năm đến 04 năm tù. 

Trong phần tranh luận, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh vẫn bảo lưu quan điểm về việc giải quyết vụ án như đã nêu trên. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 05/3/2020, Trần Hồng T1 điện thoại 

cho Châu Văn T hỏi mua ma túy thì T đồng ý và hẹn T1 tại khu vực siêu thị M 

C1 thuộc khu phố P, thị trấn C, huyện C1. Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng 

ngày, T điều khiển xe gắn máy hiệu Yamaha, biển số 59Z2-XXX.XX mang theo 

02 gói ma túy đến điểm hẹn, chưa kịp bán cho T1 thì bị công an bắt quả tang, 

qua giám định là ma túy ở thể rắn có khối lượng 0,9330gam Methamphetamine. 

Ngoài hành vi mua bán ma túy bị bắt quả tang vào ngày 05/3/2020 thì trước đó 

Châu Văn T đã nhiều lần mua ma túy của một người phụ nữ tên R (không rõ lai 
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lịch) để bán lại cho người nghiện tại khu vực hẻm gần nhà T và khu vực siêu thị 

M C1. 

Với hành vi nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo Châu Văn T về 

tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình 

sự năm 2015 là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

[2] Ngày 24/8/2020, Tòa án xét xử sơ thẩm, đến ngày 31/8/2020 bị cáo 

Châu Văn T làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Xét thấy, đơn kháng 

cáo của bị cáo làm trong hạn luật định nên hợp lệ để xét xử theo trình tự phúc 

thẩm. 

[3] Xét kháng cáo:  

Mặc dù lượng ma túy công an thu giữ khi bắt quả tang qua giám định chỉ 

có khối lượng là 0,93gam Methamphetamine, nhưng bị cáo Châu Văn T đã có 

hành vi mua bán trái phép chất ma túy nhiều lần nên bị cáo bị Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Cần Giờ truy tố và Tòa án nhân dân huyện Cần Giờ xét xử với 

tình tiết định khung tại điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015 là 

có căn cứ. 

Bị cáo Châu Văn T biết rõ tác hại của ma túy đối với sức khỏe con người, 

là nguyên nhân của các tệ nạn khác trong xã hội, gây mất trật tự trị an, an toàn 

xã hội và bị nhà nước nghiêm cấm nhưng vì động cơ vụ lợi bị cáo vẫn cố ý thực 

hiện hành vi mua bán ma túy. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã 

xâm phạm đến sự quản lý độc quyền của Nhà nước về chất ma túy. Việc mua 

bán ma túy cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến làm tăng tệ nạn 

nghiện ngập và phát sinh nhiều loại tội phạm nguy hiểm khác, do đó cần có mức 

hình phạt nghiêm đối với bị cáo mới có tác dụng giáo dục, răn đe và phòng 

ngừa. Tuy vậy, khi lượng hình, Hội đồng xét xử xem xét đến hành vi phạm tội, 

tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, 

hoàn cảnh và nhân thân của bị cáo.  

Trong vụ án này, bị cáo Châu Văn T thật thà khai báo; ăn năn hối cải; tích 

cực hợp tác, cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện 

Cần Giờ để phát hiện một vụ án mua bán trái phép chất ma túy khác, đây là các 

tình tiết giảm nhẹ theo điểm s, t khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 và 

đã được Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng và xử phạt bị cáo mức án 08 năm tù.   

Trong quá trình chuẩn bị xét xử phúc thẩm, bà Võ Thị H là mẹ bị cáo 

cung cấp thêm tài liệu xác nhận bà ngoại bị cáo được tặng thưởng Huy chương 

kháng chiến hạng nhì và là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Giấy xác nhận bị cáo là 

lao động duy nhất trong gia đình và hoàn cảnh kinh tế gia đình bị cáo khó khăn, 

cha bị cáo bị bệnh bướu không còn khả năng lao động, mẹ bị bệnh tim, nên cần 

xem xét cho bị cáo được hưởng thêm các tình tiết này là tình tiết giảm nhẹ quy 
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định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, ngày 16/11/2020, bà Võ Thị 

H thay mặt bị cáo nộp số tiền xử phạt bổ sung là 20.000.000 đồng tại Cục Thi 

hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh, xét thấy việc tự nguyện nộp tiền xử 

phạt bổ sung nêu trên thể hiện thái độ ăn năn hối cải của bị cáo.  

Xét thấy khối lượng ma túy bị cáo Châu Văn T mua bán bị bắt quả tang 

vào ngày 05/3/2020 là 0,93gam Methamphetamine, bản thân bị cáo có nhiều 

tình tiết giảm nhẹ như thật thà khai báo; thái độ ăn năn hối cải; tích cực hợp tác, 

cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra và các tình tiết giảm nhẹ khác 

theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 như đã nêu trên nên áp dụng 

thêm khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015 để giảm một phần hình phạt 

mà cấp sơ thẩm đã tuyên phạt đối với bị cáo. Điều này cũng phù hợp với đề nghị 

của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại phiên tòa phúc 

thẩm. 

Để thuận lợi cho việc thi hành án thì cần cấn trừ số tiền 20.000.000 đồng đã 

nộp theo Biên lai số AA/2019/0093010 ngày 16/11/2020 của Cục Thi hành án dân 

sự Thành phố Hồ Chí Minh vào số tiền xử phạt bổ sung đối với bị cáo Châu Văn T. 

[4] Lập luận trên đây cũng là căn cứ để chấp nhận lời đề nghị của Đại diện 

Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại phiên tòa. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Điều 345; điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 355; điểm c khoản 1 

Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. 

Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 5 Điều 251; điểm s, t khoản 1, khoản 2 

Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung 

năm 2017; 

Căn cứ Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc 

hội; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội; 

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Châu Văn T và sửa bản án sơ thẩm. 

Xử phạt: Châu Văn T 06 (sáu) năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma 

túy” , thời hạn tù tính từ ngày 06/3/2020. 

Xử phạt bổ sung: Châu Văn T phải nộp số tiền 20.000.000 đồng (hai mươi 

triệu đồng) để sung vào ngân sách Nhà nước, nhưng được cấn trừ vào số tiền 

20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) theo Biên lai số AA/2019/0093010 ngày 
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16/11/2020 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh. Thi hành ngay 

sau khi án có hiệu lực pháp luật. 

Án phí hình sự phúc thẩm: bị cáo không phải nộp. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận: 
- TAND Tối cao;  (1) 

- TAND Cấp cao tại TP.HCM; (1)            
- VKSND TP.HCM;  (3) 

- VKSND huyện Cần Giờ; (1) 

- P.PC 53- CA TP.HCM; (1) 

- Bị cáo;   (1) 

- Người bào chữa;   (1) 

- THA huyện Cần Giờ;  (2) 

- TAND huyện Cần Giờ; (2)   

- Công an huyện Cần Giờ; (1) 

- UBND nơi bị cáo cư trú; (1) 

- Sở Tư pháp;   (1) 

- Lưu, Tòa Hình sự, hồ sơ (20) (4) 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Ngô Ngọc Thắng 

 

 

 

 

 


